	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 1310/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 31 tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “xây dựng mô hình trồng nguyên liệu và chế biến chè Actiso tại cao nguyên Mộc Châu tỉnh Sơn La”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt “Danh mục dự án ủy quyền cho địa phương quản lý”, Quyết định số 2075/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp trung ương của các dự án uỷ quyền cho địa phương quản lý thuộc “Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi từ nay đến năm 2010”;
Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế họch nhà nước năm 2007 cho Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét Tờ trình liên ngành số 76/TTrLN/KHCN-KHĐT-TC ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án “Xây dựng mô hình trồng nguyên liệu và chế biến chè Actiso tại cao nguyên Mộc Châu tỉnh Sơn La ” thuộc chương trình nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010 với nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Xây dựng mô hình trồng nguyên liệu và chế biến chè Actiso tại cao nguyên Mộc Châu tỉnh Sơn La.

2. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN

- Chủ nhiệm dự án: Dược sỹ Quàng Huy Hoàng.

3. Mục tiêu của dự án:

Phát huy tiềm năng về khí hậu, đất đai của Mộc Châu, xây dựng vùng nguyên liệu, hình thành hệ thống liên hoàn trồng, chế biến, cung cấp nguyên liệu sản xuất trà Actiso, cao Actiso cho nhu cầu trong và ngoài tỉnh, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xoá đói giảm nghèo tiến tới làm giàu trên cơ sở sản xuất ổn định, bền vững.

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ sản xuất thử nghiệm trà Actiso, cao Actiso, tiến tới sản xuất quy mô công nghiệp, tạo thành hệ thống liên hoàn nhằm chủ động tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và tham gia xuất khẩu.
 4. Nội dung chính của dự án
a) Tham quan học hỏi
- Địa điểm: Đà Lạt, Sa Pa là 2 địa danh trồng và chế biến Actiso.

- Nội dung:

+ Tham quan học hỏi tại các vườn trồng Actiso, các doanh nghiệp sản xuất cao, trà Actiso.

+ Khảo sát nhu cầu thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm trà Actiso.

2. Chuyển giao công nghệ, tập huấn kỹ thuật
- Trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản Actiso nguyên liệu.
Hợp đồng với Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Tây Bắc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và đào tạo tập huấn.
- Sản xuất trà Atiso:

Hợp đồng với công ty Cổ phần dược phẩm Hà Nội chuyển giao công nghệ và đào tạo tập huấn.

3. Tổ chức trồng cây Actiso

- Vườn ươm: 200 m2.

- Vườn trồng lưu giữ giống gốc Actiso: 5.000 m2.

- Trồng đại trà: 40.000 m2.

4. Xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị để sản xuất thử nghiệm trà Actiso

(Chi tiết theo thuyết minh dự án và có thiết kế được duyệt trước khi triển khai)

5. Đăng ký sản xuất với ngành y tế: Đăng ký sản xuất sản phẩm trà Actiso thuộc lĩnh vực “thực phẩm chức năng”, tiêu chuẩn cơ sở, lưu hành toàn quốc.

6. Tổ chức sản xuất thử nghiệm, tổ chức tiếp thị, quảng cáo sản phẩm
- Quy trình sản xuất: (có phụ lục kèm theo dự án)

- Tổ chức quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm:

Ký hợp đồng tiêu thụ với các Công ty Dược phẩm trên toàn quốc.

7. Xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, tên xuất xứ hàng hoá
- Để có thể duy trì sản xuất ổn định, lâu dài, cần thiết phải có đăng ký bảo hộ nhãnhiệu hàng hoá với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Khi đã đi vào sản xuất ổn định, sẽ tiến hành xây dựng thương hiệu.

5. Quy mô, công suất của dự án
- Vườn ươm: 200 m2.
- Vườn trồng lưu giữ giống gốc Actiso: 5.000 m2.

- Trồng đại trà: 40.000 m2. 

- Nhà xưởng sơ chế, sản xuất trà Actiso: 288 m2.

- Công xuất sản xuất:

+ Công xuất máy đóng túi = 42 gói/phút x 2 máy = 84 gói/phút: 20 gói/hộp = 42 hộp/phút.

+ Công xuất 1 ngày: 4,2 hộp  x 60 phút  x 8 giờ  = 2.016 hộp nhỏ: 200 hộp/thùng = 10 thùng (dư 16 hộp).

+ Công thức cho 01 ngày sản xuất:

1. Actiso nguyên liệu khô: 88,0 kg (đã cộng 10% hư hao)

2. Đường kết tinh: 8,8 kg (đã cộng 10% hư hao)

3. Natri benzoat: 0,08 kg.

6. Địa điểm triển khai - Thời gian thực hiện dự án
- Địa điểm triển khai: Tiểu khu Chiềng Đi, tiểu khu Vườn đài thị trấn Nông trường Mộc Châu - tỉnh Sơn La.

- Thời gian thực hiện: Từ 01/2006 đến 12/2008.

7. Sản phẩm của dự án
- Actiso khô: 48.000 kg, trong đó: năm 2006: 1000 kg; năm 2007: 23.000 kg; năm 2008: 24.000 kg.

- Trà Actiso: 500.000 hộp mỗi hộp 20 túi lọc, mỗi túi 20g sản xuất vào năm 2008.

- Đào tạo 09 cán bộ kỹ thuật sản xuất và chế biến trà Actiso và 100 lượt hộ nông dân biết trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản Actiso.

8. Kinh phí thực hiện dự án
Tổng kinh phí dự án: 2.200.000.000,0 đồng (hai tỷ hai trăm triệu đồng)

Trong đó: 

a) Vốn thuộc chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH và CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miến núi giai đoạn từ nay đến 2010 là: 600.000.000,00 đồng (Tại Quyết định số 2075/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ), trong đó:
- Năm 2006: 121.000.000,00 đồng.
- Năm 2007: 479.000.000,00 đồng.

b) Vốn sự nghiệp KHCN của tỉnh: 1.040.000.000, 00 đồng.

- Năm 2007: 458.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí đã giao tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2007 của UBND tỉnh là: 300.000.000 đồng.

+ Kinh phí tại mục XII Quyết định số 2959/Qđ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh  là: 20.800.000,00 đồng.
+ Điều chỉnh giảm nhóm chi mua sắm sửa chữa tài sản, điều chỉnh tăng nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn (chi thực hiện dự án) trong dự toán chi SNKH đã giao tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh là 137.200.000 đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Năm 2008: 582.000.000,00 đồng.

c). Vốn đầu tư phát triển kinh tế năm 2007: 560.000.000,00 đồng.

(Chi tiết theo Thuyết minh dự án kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý dự án Nông thôn và miền núi. Giao trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ tổ chức thực hiện dự án theo đúng Thuyết minh dự án đã được phê duyệt, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về thực hiện dự án đầu tư.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Quyết định này thay thế Quyết định 1622/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006,  Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)
	Nơi nhận:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);

- Thường trực HĐND (B/c);

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTN, H.Châu (01), 12b.
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